
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH MỚI TRONG THÁNG 9/2025 

(Kèm theo Công văn số           /SXD-VTPT ngày      /10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi) 

S   

T  

T 

Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại 
Chủ phương 

tiện 
Phương tiện 

Xe thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  

CHI NHÁNH HTX 

HÒA BÌNH XANH 

TẠI QUẢNG NGÃI 

Số 28 Hà Huy Tập, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0395011111 

Phan Minh 

Hạnh 

76E00070         

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Duy 

Thanh 

76H05190       

(5 ghế) 
 x 

Võ Anh Quyền 
76G00666   

(5 ghế) 
 x 

Tăng Minh Vũ 
76A04773   

(5 ghế) 
 x 

2.  

CHI NHÁNH 

QUẢNG NGÃI – 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DI CHUYỂN XANH 

VÀ THÔNG MINH 

GSM 

Số 26 Lê Thánh Tôn, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0968854259 Công ty 

76G00676 

76G00682 

76G00670 

76G00675 

76H02417 

76H02419 

76H02449 

76H02437 

76H02435 

76H02423    

(5 ghế) 

x  



   

 

 

2 

 

3.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI 

CẢNH QUANG 

Số 263 đường Trần 

Quang Khải, Phường 

Cẩm Thành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0963999667 Công ty 
76H03626 

(16.3 tấn) 
x  

4.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ CƠ GIỚI 

68 

Số 89 Lý Đạo Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905666518 CTTC 
61C14545 

(15.8 tấn) 
x  

5.  
CÔNG TY TNHH 

BÁCH BẰNG 

Số 03 Lê Thánh Tôn, 

Phường Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0255.3859961 Công ty 
76C07572 

(14.3 tấn) 
x  

6.  
CÔNG TY TNHH 

CHINH TUẤN TÚ 

Số 02 Trần Khánh Dư, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0916616099 Công ty 

50H93808 

(2.3 tấn) 

76H06054 

(15.1 tấn) 

76H03122 

(15.1 tấn) 

x  

7.  

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ NĂNG 

LƯỢNG TRÍ TRUNG 

Đường Võ Văn Kiệt, 

Thôn 4, Xã Vạn Tường, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0985305738-

0935246133 
Công ty 

76E00397 

(8.5 tấn) 
x  

8.  

CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH 

THIÊN LONG 

Thôn Trung An, Xã Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

0978120235 - 

0981107268 
Công ty 

76H04227 

(17.5 tấn) 
x  

9.  

CÔNG TY TNHH 

MTV DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HÙNG PHÊ 

Số 64 Trần Cẩm, Phường 

Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0914.027027 Công ty 
76C07551 

(17.9 tấn) 
x  
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10.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

PHẠM GIA 

Hẻm 29-Nguyễn Thụy, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905674222 Công ty 
76H04275 

(17.9 tấn) 
x  

11.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THANH THỦY 

Thôn Vĩnh An, Xã 

Khánh Cường, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0934002479 Công ty 

76H03732 

76H03705 

(34 giường) 

x  

12.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

KINH DOANH DỊCH 

VỤ VẬN TẢI 

KHÁNH LINH 

Số 29 Vân Đông, Phường 

Cẩm Thành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0972620672 Công ty 

76H04106 

76H04293 

(15.9 tấn) 

x  

13.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HIẾU 

PHÚC 

Số 156 Hà Huy Tập, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0971442345 Công ty 
76H01532 

(17.1 tấn) 
x  

14.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI 

NGHĨA CHÁNH 

Số 154 Nguyễn Nghiêm, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0982.82.33.44 

- 

0911.14.77.88 

Công ty 

76C04514 

76H00825 

76F00433 

76C13826 

(17.9 tấn) 

x  

15.  
CÔNG TY TNHH 

QUÝ TRƯỜNG HẢI 

Thôn Thọ Trung, Xã Thọ 

Phong, Tỉnh Quảng Ngãi 
02553842749 Công ty 

76H07112 

76H07109 

(17.5 tấn) 

x  
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16.  
CÔNG TY TNHH 

THÁI NGUYÊN 

Thôn Trung, Xã Trà 

Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi 
0905120025 Công ty 

76F00793         

(6 tấn) 
x  

17.  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NGUYÊN LAN 

Số 64 Nguyễn Nghiêm, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0914252728 Công ty 
76E00884 

(17.7 tấn) 
x  

18.  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI TÂN PHÚ HÒA 

Số  63/7-Phạm Xuân 

Hòa, Phường Cẩm 

Thành, Tỉnh Quảng Ngãi 

0916218049 Công ty 
76G00697 

(14.8 tấn) 
x  

19.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

GIAO NHẬN QUỐC 

TẾ ĐÀ NẴNG DUNG 

QUẤT 

Khu kinh tế Dung Quất, 

Thuận Phước, Xã Vạn 

Tường, Tỉnh Quảng Ngãi 

0962830983 Công ty 

76H01966 

(15.4 tấn) 

76E00888 

(15.5 tấn) 

x  

20.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI ĐĂNG 

QUANG 

QL 1 A, Thôn Bình 

Đẳng, Phường Trương 

Quang Trọng, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0977520260 Công ty 
76C02511 

(3.2 tấn) 
x  

21.  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI TÂN PHÚ HÒA 

Số 63/7-Phạm Xuân Hòa, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0916218049 Công ty 
76H02425 

(14.5 tấn) 
x  

22.  
CÔNG TY TNHH 

VẠN HẠNH ĐỨC 

Số 176/2/6 Hùng Vương, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905723638 Công ty 
76E00876 

(13.9 tấn) 
x  

23.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI NGUYÊN 

TÂM 

Tổ 15, Phường Nghĩa Lộ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0913454863 Công ty 

76H05361 

(14.6 tấn) 
x  
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24.  
DOANH NGHIỆP TN 

DUY ẤN 

Số 86, Xã Vệ Giang, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
02553848269 DNTN 

76H04715 

(2.4 tấn) 
x  

25.  
HỘ KINH DOANH 

BẢO HÂN 

Thôn An Hà 1, Xã Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 
0973762435 

Bùi Thị Thu 

Diễm 

76H03462 

(0.9 tấn) 
x  

26.  
HỘ KINH DOANH 

BÙI THỊ MỸ HOA 

Thôn Tiên Đào, Xã Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
0914623212 

Bùi Thị Mỹ 

Hoa 

76H05329 

(16.2 tấn) 
x  

27.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN NHA 

Thôn Làng Trăng, Xã 

Sơn Kỳ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0865116010 Đinh Văn Nha 
76E00934 

(6.5 tấn) 
x  

28.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC 

THẮNG 

Tổ Dân Phố Làng Dầu, 

Xã Sơn Hà, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0388808837 
Nguyễn Ngọc 

Thắng 

76C04876 

(7.3 tấn) 
x  

29.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN 

NĂNG 

Tổ 5, Phường Cẩm 

Thành, Tỉnh Quảng Ngãi 
0971304827 

Nguyễn Tấn 

Năng 

76F00163 

(17.9 tấn) 
x  

30.  
HỘ KINH DOANH 

PHƯƠNG NAM 

Thôn An Ba, Xã Đình 

Cương, Tỉnh Quảng Ngãi 
0974024112 Ngô Thị Dân 

76F00057  

(29 ghế) 
x  

31.  
HỘ KINH DOANH 

THANH ĐỊNH 

KDC 2, Tổ dân phố Hoà 

Thạnh, Phường Đức Phổ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0384829131 Lê Trung Định 
76H03685  

(0.9 tấn) 
x  

32.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN QUANG PHÚ 

Số 66 - đường Nguyễn 

Thụy, Phường Nghĩa Lộ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0949714455 
Trần Quang 

Phú 

76A13221            

(5 ghế) 
x  
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33.  
HỘ KINH DOANH 

TỪ VĂN HỘP 

Thôn Long Bàn Nam, Xã 

Phước Giang, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0338313512 Từ Văn Hộp 
76F00642 

(1.9 tấn) 
x  

34.  
HỢP TÁC XÃ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

SƠN TỊNH 

Số 40 Lê Văn Sỹ, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914113361 

Công ty TNHH 

MTV TM&DV 

Thành Nhất 

76C06180 

(1.1 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV TM&DV 

Thành Nhất 

76C08562 

(0.9 tấn) 
 x 

Nguyễn Vĩnh 

Thí 

76H06062 

(9.3 tấn) 
 x 

35.  

HỢP TÁC XÃ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THIÊN PHÚC 

QUẢNG NGÃI 

KDC Thạch Bích, thôn 

Cộng Hoà 2, Phường 

Trương Quang Trọng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905966929 

Nguyễn Thị 

Trang 

76H03521   

(5 ghế) 
 x 

Trương Văn 

Hiền 

76G00429   

(5 ghế) 
 x 

Trần Thiệt 

Nhựt 

76H06233   

(5 ghế) 
 x 

Phan Chí Tín 
76H04602   

(5 ghế) 
 x 

Đặng Thị Hạnh 
76E00880    

(5 ghế) 
 x 

Đỗ Tấn Kiên 
76H02448    

(5 ghế) 
 x 

Võ Văn Quốc 
76H04704   

(5 ghế) 
 x 
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36.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ VĂN MINH - 

ĐÔNG THUẬN 

Thôn Đông Thuận, Xã 

Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0337473347 Võ Văn Minh 
76H04329 

(16.8 tấn) 
x  

37.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI THỐNG NHẤT 

QUẢNG NGÃI 

Số 46 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553827883 

Nguyễn Thị 

Hồng Thúy 

76H05251                

(2 tấn) 
 x 

Võ Trung 

Dũng 

76C02753           

(1 tấn) 
 x 

38.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

Số 195/2 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553778999 

- 0916247789 

Nguyễn Lương 
76A13319           

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Ngọc 

Triều 

76G00028            

(5 ghế) 
 x 

39.  
CÔNG TY TNHH 

QUANG HÙNG 

Số 178 Phan Đình 

Phùng,  Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

0905101767 
Công ty TNHH 

Quang Hùng 

82H00444 

(29 ghế) 
x  

40.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI TIỀN 

PHONG 

Số 364 Duy Tân,  

Phường Đăk Cấm, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

084017643 

Vương Quang 

Quyền 

82C05429 

(2,490 tấn) 
 x 

Nguyễn Trọng 

Kim 

76H006631 

(29 ghế) 
 x 

Nguyễn Trọng 

Kim 

82H00904 

(16 ghế) 
  

Bùi Quang 

Minh 

76H02254 

(16 ghế) 
 x 
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41.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ASIA QUẢNG 

NGÃI 

Số 63B Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Nguyễn Văn 

Thìn 

76H05494       

(5 ghế) 
 x 

Trần Thị Thúy 

Vi 

76H06692       

(5 ghế) 
  

Huỳnh Trung 

Hậu 

76H04830       

(7 ghế) 
 x 

Cao Hồng Tiến 
76E00118          

(5 ghế) 
 x 

Trần Văn Toàn 
76H05516         

(5 ghế) 
 x 

Đoàn Văn 

Vương 

76G00679        

(5 ghế) (5 

ghế) 

 x 

Nguyễn Tuấn 
76H02444      

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Nghị 
76H04196            

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Lương 
76A13319         

(5 ghế) 
 x 

42.  
CÔNG TY TNHH 

SONG SONG VY 

Thôn Nhơn An, Xã Sa 

Thầy, Tỉnh Quảng Ngãi 
0979811336 

Công ty TNHH 

Song Song Vy 

82C05959 

( 13 tấn) 
x  
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43.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI HÀNG 

HÓA VÀ HÀNH 

KHÁCH TÂY 

NGUYÊN 

Số 1091 Phan Đình 

Phùng,   Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

02603864243 

Hoàng Đăng 

Tỉnh 

76H06624 

(16 ghế) 
 x 

Hoàng Đăng 

Tỉnh 

82H01265 

(29 ghế) 
 x 

Phạm Thị 

Quỳnh Như 

82E00232 

(15 tấn) 
 x 

Lê Thị Tường 

Vy 

76G00671 

(13,7 tấn) 
 x 

Nguyễn Văn 

Thanh 

76H06652 

(14 tấn) 
 x 

Nguyễn Hữu 

Mùi 

82F00149 

(29 ghế) 
 x 

Trần Tuấn Sơn 
82H00825 

(17,8 tấn) 
 x 

Nguyễn Đình 

Thọ 

82H00020 

(13,49 tấn) 
 x 

44.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI DUY ANH 

NGỌC VIỆT 

Số 195/2 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553778999 

Công ty CTTC 

82E00036 

82E00055 

82E00086 

82E00029  

(5 ghế) 

x  

Nguyễn Quang 

Phúc 

82A04708 

(5 ghế) 
 x 
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45.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI TÂY NGUYÊN 

Số 05 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

0911060509 

Văn Thị Ánh 

Nguyệt 

82F00129 

(13,17 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV Long 

Thịnh Lộc 

82H00557 

(8 tấn) 
 x 

82C06171 

(8,45 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV Đăng 

Tuấn Nguyên 

82K4886 

(9 tấn) 
 x 

CTY TNHH 

Hậu Thành 

Thu 

76H06659 

(21,6 tấn) 
 x 

46.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ĐỒNG TIẾN 

Số 649 Nguyễn Huệ, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603862108 

Công ty TNHH 

TM VT 

Phương Nghi 

82E00166 

(13 tấn) 
  

82H00742 

(14,3 tấn) 
  

82H00724 

(13,49 tấn) 
  

82F00183 

(14,5 tấn) 
  

82H00736 

(14,1 tấn) 
  

Võ Kiếm Hiệp 
76H06625 

(17,9 tấn) 
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47.  

CHI NHÁNH KON 

TUM - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN 

XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

Số 02 Phan Đình Phùng, 

Phường Kon Tum, 

Quảng Ngãi 

0905300213 

CHI NHÁNH 

KON TUM - 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI 

CHUYỂN 

XANH VÀ 

THÔNG 

MINH GSM 

76H06703 

76H06706 

76H06707 

76H06713 

76H06716 

76H06717 

76H06720 

76H06721 

76H06727 

76H06728 

76H06731 

76H06733 

76H06741 

76H06742 

76H06744 

76H06748 

82H01084 

82H01340 

82H01341 

82H01344 

(5 ghế) 

x  

48.  
CÔNG TY TNHH 

NGUYỄN HUY 

LOGISTIC 

Thôn Kon Tu 2, Phường 

Kon Tum,  Quảng Ngãi 
0935998304 

Công ty TNHH 

Nguyễn Huy 

Logistic 

76H06615 

( 2,3 tấn) 
x  
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49.  
CÔNG TY TNHH 

HÒA TIẾN QN 

Số 85 A Ninh, Phường 

Kon Tum, tỉnh Quảng 

Ngãi 

0989950010 
Công ty TNHH 

Hòa Tiến QN 

82H00146 

(13,9 tấn) 

82H00073 

(13,9 tấn) 

82H00240 

(22,25 tấn) 

82H01278 

(14,45 tấn) 

82H01184 

(13,49 tấn) 

82H00007 

(21 tấn) 

82H00859 

(21 tấn) 

82H00354 

(13,22 tấn) 

82H01202 

(14,45 tấn) 

82H01031 

(13,97 tấn) 

82H01058 

(13,97 tấn) 

82H00135 

(14 tấn) 

x  
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